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                                                            KẾ HOẠCH NGÀY
Thứ 2 ngày 03 tháng 02 năm 2025

Hoạt động Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị – Tổ chức
Hoạt động học

PTTC

VĐCB:Bò 
trong đường zic 
zăc qua 5 điểm, 
mỗi điểm cách 

nhau 2m

 

* Kiến thức

- Trẻ nhớ tên VĐCB biết 

bò theo đường dích dắc 

bằng bàn tay cẳng chân 

qua 5 điểm, biết chơi trò 

chơi

* Kỹ năng

- Trẻ tập BTPTC thuộc 

động tác.

- Rèn kỹ năng tập thể 

dục, kỹ năng đi, kĩ năng 

bò phối hợp bàn tay và 

cẳng chân

*Thái độ

- Trẻ chăm tập thể dục

- Trẻ có ý thức nề nếp 

trong luyện tập

*Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ. Trang phục cô và trẻ gọn gàng.

- 2 quả bóng. Mô hình đường dích dắc gồm 5 chướng ngại vật

*Hoạt động:
*HĐ 1: Khởi động.

- Cô mở nhạc cho trẻ đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu đi

- Sau đó chuyển sang hai hàng ngang để tập bài phát

triển chung.

*HĐ 2:Trọng động.

 * Bài tập phát triển chung.
-Tay: Đưa tay ra trước gập khuỷu tay

 -Lưng, bụng: Ngồi quay người sang hai bên

- Chân: Đứng nhún chân khuỵu gối

-ĐTNM: - Chân;Tay

* Vận động cơ bản. “Bò zích zắc qua 5 điểm"

- Cô giới thiệu tên bài tập:  “ Bò zích zắc qua 5 điểm”

- Cô hướng dẫn và làm mẫu
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- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích

- Hỏi trẻ tên vận động

- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa giải thích

+ TTCB: Cô chống 2 bàn tay trước vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng

Khi có hiệu lệnh bò, cô bò bằng bàn tay cẳng chân, bò bằng chân nọ 

tay kia, bò dích dắc từ điểm xuất phát qua điểm tiếp theo kia và cứ thế 

bò dích dắc qua 5 điểm và về đến cuối hàng.

 Khi bò chúng mình chú ý điều gì? (Bò dích zắc qua hết  điểm, bò 

không chạm vào các điểm)

- Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu

- Cô cho trẻ thực hiện:

                      + Lần lượt từng trẻ trong lớp

                      + Từng tổ tập

                      + Cá nhân tập

- Cho 2 tổ thi đua

- Khi trẻ tập cô quan sát và khen ngợi trẻ

- Hỏi lại trẻ tên bài tập?

*Trò chơi vận động “Chuyền bóng qua đầu”

- Cô giới thiệu tên trò chơi
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- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

HĐ 3: Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng vừa đi vừa làm cánh chim bay về lớp.

Đánh giá

* Tình trạng sức khỏe:

* Trạng thái cảm xúc:

* Kiến thức- Kỹ năng: 
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                                                            Thứ 3 ngày 04 tháng  02  năm 2025
Hoạt động Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị – Tổ chức

Hoạt động học
PTNT

LQVT:So sánh 
sự khác nhau và 
giống nhau của 
các hình: hình 
tam giác, hình 
tròn

 * Kiến thức:

- Trẻ nhận biết được đặc 
điểm hình tròn, hình tam 
giác. 

* Kỹ năng:

-Trẻ phân biệt được hình 
tròn, hình tam giác,so sánh 
giống và khác nhau.

- Phát triển tư duy, rèn 
luyện khả năng ghi nhớ 
cho trẻ.

    * Thái độ:

    - Trẻ tham gia chơi các 
trò chơi hứng thú, tích cực.

 *Chuẩn bị:

    - Hình tròn, hình tam giác cho cô và trẻ.

    - Rổ nhựa

    - 3 ngôi nhà, bìa cứng, các hình tròn, hình tam giác…

* Tiến hành hoạt động:

*Hoạt động 1:

- Cô cho trẻ  chơi trò chơi nhẹ “ Chiếc hộp kỳ diệu”

 -Cách chơi: Cô mở một bài hát “Nhà của tôi ”. Trẻ vừa hát vừa cầm 
chiếc hộp chuyền tay cho nhau khi nào hết bài hát, chiếc hộp chuyền 
đến tay bạn nào thì bạn đó mở chiếc hộp đó ra và cầm đồ vật trong 
hộp đưa lên cho cả lớp cùng xem .Cô cháu cùng trò chuyện .

*Hoạt động 2:

 -Cô giới thiệu hôm nay cô cho lớp mình tìm hiểu về đặc điểm hình 
tròn ,hình tam giác và nhận biết, phân biệt  hình tròn và hình tam 
giác. Các con có thích không?

-Cô mời các con về trước màn hình cùng cô

- Cô mở sile hình tròn cho trẻ quan sát, cho trẻ nhận biết màu sắc. Cô 
nêu đặc điểm hình tròn. Hình tròn là một hình có đường bao cong 
khép kín và lăn được.

- Cô cho cả lớp đồng thanh hình tròn .Tổ , nhóm ,cá nhân.
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- Tương tự : Cô giới thiệu hình tam giác cho trẻ quan sát.

- Nêu đặc điểm, gọi tên hình.

- Cho trẻ gọi tên hình.

- Cô tóm lại đặc điểm hình tam giác

* So sánh hình tròn và hình tam giác:

+ Giống nhau: Không giống nhau

+ Khác nhau:

- Hình tròn  là hình  không có cạnh, lăn được.

- Hình tam giác gồm 3 cạnh, 3 góc. Không lăn được.

* Luyện tập : Nhanh tay nhanh mắt.

Cô cho trẻ đọc bài đồng dao, di chuyển đội hình, lấy mỗi trẻ một cái 
rổ có các hình, rồi xếp thành đội hình chữ U. Nhiệm vụ của trẻ là lắng 
nghe cô đọc vè nói về hình gì thì nhanh mắt,nhanh tay  chọn hình 
theo yêu cầu của cô cho đúng và đặt ra trước mặt. Cô theo dõi sữa sai 
và tuyên dương trẻ.

  * Trò chơi 1: “ Ô cửa kỳ diệu"       

  + Cách chơi: Cả lớp cùng chơi . Khi có hiệu lệnh của cô bạn đứng 
đầu hàng chạy lên rồi bật qua khe nước chọn 1 hình bất kỳ bỏ vào ô 
cửa có hình tương ứng rồi chạy về cuối hàng, bạn kế tiếp lên

    + Luật chơi: Kết thúc trò chơi, đội nào chọn được nhiều hình đúng 
theo yêu cầu thì đội đó sẽ chiến thắng
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* Trò chơi 2:  “ Cùng bé trổ tài"

- Cách chơi: Chia 3 vòng tròn, mỗi đội một tấm bảng,  một rỗ hình. 
Nhiệm vụ của mỗi đội sẽ chọn hình và gắn thành một vườn hoa

- Luật chơi: Đội nào gắn được nhiều cây hoa và gắn đẹp nhất sẽ là đội 
chiến thắng.

*Hoạt động 3:

- Hỏi lại bài vừa học?

- Cho hát và vận động bài: “ Qủa bóng”.

Đánh giá

* Tình trạng sức khỏe:

* Trạng thái cảm xúc:

* Kiến thức-Kỹ năng: TÀI L
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Thứ 4 ngày 05 tháng 02 năm 2025
Hoạt động Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị – Tổ chức
Hoạt động 

học
PTNN

-Thơ: “ Hoa 
đào ”

- Tác giả: 
Lệ Bình

* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, 
tên tác giả. 
- Trẻ hiểu nội dung 
bài thơ. 
* Kỹ năng:
- Trẻ đọc thuộc bài 
thơ, to, rõ ràng, đúng 
nhịp điệu trả lời các 
câu hỏi bằng ngôn 
ngữ mạch lạc.
- Bước đầu rèn trẻ 
đọc diễn cảm bài thơ.
- Rèn trẻ đọc thuộc 
bài thơ, phát triển   vố 
từ và cách phát âm 
cho trẻ.
* Thái độ:
-  Giáo dục trẻ yêu 
quý chăm sóc các loại 
cây, hoa.
- Trẻ hứng thú, tích 
cực tham gia vào các 
hoạt động.

1/ Chuẩn bị: 
-Tranh minh hoạ
- Máy vi tính
- Nhạc bài hát “Hoa đào hoa mai”
2/ Tổ chức : 
HĐ1 : Bé cùng vui hát
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi gieo hạt.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề mùa xuân 
- Cô dẫn dắt vào bài thơ.
HĐ2 : Bài thơ: “ Hoa đào, hoa mai”- Sáng tác: Lệ Bình
- Cô giới thiệu tên bài thơ , tên tác giả . 
- Cô đọc thơ lần 1 cho trẻ nghe. 
- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ.
- Cô giảng nội dung bài thơ. 
* Đàm thoại : 
+ Cô vừa dạy các con bài thơ gì ?
+  Do ai sáng tác ?
+ Hoa đào là hoa như thế nào?
+ Hoa đào có màu gì?
+ Hoa mai như thế nào? 
+ Hoa mai có màu gì?
+ Hoa đào và hoa mai nở vào dịp nào của năm?
+ Con cảm thấy thế nào khi mùa xuân đến?
=> Cô củng cố liên hệ giáo dục trẻ.
- Cô cho cả lớp đọc 2-3 lần.
- Thi đua giữa các tổ, các nhóm, cá nhân (Cô chú ý sửa sai, động viên khuyến 
khích cho trẻ )
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=>Giáo dục: Trẻ yêu quý chăm sóc các loại cây, hoa, không bẻ, cành ngắt 
hoa

HĐ3 : Bé cùng vui hát : Cô giới thiệu bài thơ được phổ nhạc rất hay. 
- Cô hát cho trẻ nghe và trẻ hưởng ứng cùng cô.

Đánh giá

* Tình trạng sức khỏe:

* Trạng thái cảm xúc:

* Kiến thức-Kỹ năng: 
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Thứ 5 ngày 06 tháng 02 năm 2025
Hoạt động Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị – Tổ chức

Hoạt động học
PTTM

Làm cành đào

1.Kiến thức:
- Trẻ biết cành đào gồm 
có hoa, lá, nụ...
-Trẻ biết cắt giấy thành 
hoa, lá và dán vào cành để 
thành cành đào 
2.Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng cắt, dán 
theo đường cong tròn,dài 
cong làm hoa và lá hoa 
đào,vo tròn làm nụ hoa.
- Phát triển khả năng thẩm 
mĩ cho trẻ.
3.Thái độ:
- Trẻ tích cực khi tham 
gia các hoạt động.
-Trẻ yêu thích sản phẩm 
mình làm ra.

1/ Chuẩn bị:
- Băng nhạc, giấy màu, giấy A4, keo dán, kéo, cành cây khô  đủ cho số trẻ. 
- Giá trưng bày sản phẩm.
- Mẫu của cô.               
2/ Thực hiện:
*HĐ1: “ Bé cùng vui hát”
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài : “ Ra vườn hoa ”
- Đàm thoại: 
+ Các con vừa hát bài hát gì?  Bài hát nói về điều gì?
+ Cô giáo đã dạy các bạn nhỏ ntn?
*HĐ2: Quan sát mẫu:
- Cô cho trẻ quan sát mẫu cành đào  của cô
+ Cô có gì đây? Cành đào gồm có những gì ( hoa, lá, nụ)
+ Hoa, lá , nụ có màu gì? Để làm được cành đào này cô cần những nguyên vật 
liệu gì và làm ntn?
- Cô làm mẫu cho trẻ lần 1
- Lần 2 cô vừa làm vừa phân tích cách làm:
 “Cô chọn cành cây khô để làm cành, cô lấy giấy màu hồng, hoặc đỏ để làm hoa, 
màu xanh để làm lá. Sau đó cô dùng kéo cắt các bông hoa 5, rồi cắt đến lá cây 
đào có hình thoi dài, sau khi cắt xong cô dùng hồ dán dán hoa và lá lên trên cành 
cây để thành cành đào. Chú ý khi dán chúng mình bố trí các bông hoa và lá đối 
xứng, xen kẽ nhau để cành đào thêm đẹp”
*HĐ3: Trẻ thực hiện
- Hỏi trẻ: Con sẽ làm cành đào như thế nào?
- Trẻ thực hiện ( Cô quan sát chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ )
*HĐ4: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm
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- Cô cho trẻ nhận xét:
+ Con thích bài của bạn nào?Vì sao?
- Cô nhận xét chung

Đánh giá

* Tình trạng sức khỏe:

* Trạng thái cảm xúc:

* Kiến thức- Kỹ năng: 
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Thứ 6 ngày 07 tháng  02 năm 2025
Hoạt động Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị – Tổ chức

Hoạt động học
PTTM

Dạy hát bài: 
“ Em thêm một 
tuổi”
– ST: Trương 
Quang Lục
HN: “ Mùa xuân 
đầu tiên”
- ST: Văn Cao

* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài 
hát,tên tác giả. 
- Trẻ hiểu nội dung bài 
hát.
* Kỹ năng:
- Trẻ thuộc bài hát. 
- Trẻ hát đúng, to, rõ 
ràng, nhịp nhàng theo 
lời bài hát “ Em thêm 
một tuổi ”, thể hiện 
được giai điệu vui tươi 
của bài hát .
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý 
mùa xuân.
- Trẻ chú ý lắng nghe 
cô hát và hứng thú 
tham gia trò chơi.

1/ Chuẩn bị
- Đàn, đài, máy vi tính
- Nhạc bài hát: “ Em thêm một tuổi ”; “ Mùa xuân đầu tiên”;  nhạc chơi 
trò chơi.
2/ Tổ chức:
* HĐ1: Bé cùng vui chơi
- Chơi TC: “ Dung dăng dung dẻ”.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề: Các con thấy mùa xuân như thế nào?
- Có những loại hoa nào nở vào mùa xuân?
- Đặc biệt khi mùa xuân đến các con sẽ có thay đổi gì?
+ Bạn nào biết các bài hát về mùa xuân?
- Cô  dẫn dắt vào bài hát
* HĐ2: Bài hát của bé: “Em thêm một tuổi” – ST: Trương Quang 
Lục
-  Cô giới thiêu tên bài hát, tác giả.
- Cô hát lần 1 không nhạc
- Lần 2 cô hát kết hợp nhạc
- Cô cho cả lớp hát ( 2-3 lần)
- Cho thi đua tổ nhóm, cá nhân
 (  Cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ )
- Cô hỏi  trẻ về tên bài hát , tác giả vừa học?
* HĐ3: TCÂN “ Tai ai tinh ”
- Cô giới thiệu tên trò chơi 
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần.
* HĐ4: Giai điệu yêu thương: “ Mùa xuân đầu tiên”- ST: Văn Cao
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1thể hiện tình cảm giai điệu bài hát.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
16:2

1 2
2/0

2/2
025

bởi L
ê T

hị T
hu T

ra
ng ( 

c0
dl_

tra
ngltt

 ) 
– T

rư
ờng M

N Đ
ằng L

âm



- Cô giảng nội dung bài hát
- Hỏi trẻ tên bài hát?
-  Lần 2 kết hơp với minh hoạ động tác, trẻ hưởng ứng cùng cô

Đánh giá

* Tình trạng sức khỏe:

* Trạng thái cảm xúc:

* Kiến thức-Kỹ năng: 

                       Giáo viên         THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG
                                      Phó hiệu trưởng

           Trần Thị Thành Vinh                                Phạm Thị Bắc
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